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 PHỤ LỤC 1 

 
BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

PHÍ BẮT BUỘC 
 
Phí kiểm tra đầu vào :  2.940.000 VNĐ/ học sinh  

Phí ghi danh  : 21.500.000 VNĐ/ học sinh  

Phí đặt cọc  : 15.000.000 VNĐ/ học sinh  

Học phí  : 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ 

Khối lớp 

Thanh toán 
theo năm học 

Thanh toán 30 
ngày trước khi 

nhập học 

Thanh toán theo học phần 

Thanh toán 30 ngày trước khi nhập học và 14 ngày trước ngày 
học cuối cùng của học phần hiện tại 

Học phần 1 
(35%) 

Học phần 2 
(25%) 

Học phần 3 
(25%) 

Học phần 4 
(15%) 

VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ 

Lớp 1 – Lớp 3 498.380.000 191.876.000 137.055.000 137.055.000 82.232.000 

Lớp 4 – Lớp 5 500.688.000 192.765.000 137.689.000 137.689.000 82.614.000 

Lớp 6 502.288.000 193.381.000 138.129.000 138.129.000 82.878.000 

Lớp 7 – Lớp 8 527.608.000 203.129.000 145.092.000 145.092.000 87.056.000 

Lớp 9 – Lớp 10 
IGCSE 587.479.000 226.179.000 161.557.000 161.557.000 96.934.000 

Năm thứ 1 - 
Chương trình 

A/AS Level 
598.515.000 230.428.000 164.592.000 164.592.000 98.755.000 

Năm thứ 2 - 
Chương trình 

A/AS Level  
626.014.000 241.016.000 172.154.000 172.154.000 103.292.000 

 Học phí và các khoản phí khác có thể được thay đổi theo quyết định của Ban Giám Đốc KinderWorld.      

 
Chữ ký của Phụ huynh / Người Giám hộ:    

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG 
Đường Vùng Trung 3, Khu Đô thị mới Phú Mỹ An, Phường Hòa Hải, 

Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 
ĐT: (84-236) 7301 777 

Email: enquiry@danang.sis.edu.vn 
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Phí bảo hiểm cho học sinh : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi  tiết 

Phí đồng phục : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi  tiết 

Phí dụng cụ học tập, sách vở, và chương trình học trực tuyến: Vui lòng liên hệ văn phòng Trường 
để có thông tin chi tiết 

 

CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 
 

Tiền ăn : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí học tiếng Anh tăng cường 
(EFL) 

: 

 

38.700.000VNĐ / năm  

9.675.000VNĐ / học phần 

Phí đưa đón (không bắt buộc) : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Các khoản phí phát sinh khác: 

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí khác có thể phát sinh trong suốt năm học và 

chưa được liệt kê trong Biểu phí, như là các khoản phí cho các chương trình thực địa, hoạt động ngoài 

trời, cắm trại, dụng cụ học tập và các trang thiết bị phát sinh khác. 

 
LƯU Ý 

Phụ huynh thanh toán phí qua phương thức chuyển khoản, vui lòng thanh toán tới tài khoản: 

(Vui lòng ghi rõ tên học sinh khi thanh toán) 

 
1. Tên TK: CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM   

Số tài khoản VNĐ: 90439020803 

Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 

Địa chỉ ngân hàng: Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 và Phòng CP2.L01, Tòa nhà 

Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

2. Tên TK: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG  

Số tài khoản Đôla Mỹ: 19290026 

Tên ngân hàng: VP Bank - Hội sở chính 

Địa chỉ ngân hàng: Tầng 2, Tòa tháp VP Bank, 89 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chữ ký của Phụ huynh / Người Giám hộ:    


